Thực trạng tiếp cận tín dụng chính thức của hộ nuôi tôm ở Bạc Liêu
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Bài viết cho thấy tín dụng chính thức, bán chính thức và phi chính thức cùng tồn tại trong cho vay các hộ nuôi tôm ở Bạc Liêu. Do nuôi tôm được xem là một nghề rủi ro và nhiều hộ nuôi tôm có nợ quá hạn nên các tổ chức tín dụng chính thức có xu hướng hạn chế cho vay và yêu cầu người vay thế chấp tài sản. Hệ quả là các hộ nuôi tôm phải tìm đến tín dụng phi chính thức (đặc biệt là mua chịu vật tư ở các đại lý), làm cho tín dụng phi chính thức trở nên phổ biến đối với các hộ nuôi tôm ở Bạc Liêu. Ngoài ra, lượng tiền vay tín dụng chính thức của các hộ nuôi tôm còn phụ thuộc vào trình độ học vấn, địa vị xã hội và số tổ chức tín dụng mà hộ nuôi tôm có thể tiếp cận để vay. Từ đó, bài viết đề xuất giải pháp giúp các hộ nuôi tôm vượt qua khó khăn gặp phải.
1. Giới thiệu

Bạc Liêu là tỉnh ven biển nằm giữa hai vùng sinh thái mặn - ngọt của bán đảo Cà Mau nên có điều kiện tự nhiên rất thuận lợi để nuôi thủy sản. Tỉnh có diện tích nuôi thủy sản lên đến 125.410 ha (chiếm 48,78% diện tích đất tự nhiên) và có gần 50% lao động trực tiếp hoặc gián tiếp làm nghề này để sinh sống (Cục Thống kê Bạc Liêu, 2010). Vì vậy, nuôi thủy sản (đặc biệt là nuôi tôm) mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều nông hộ ở Bạc Liêu.

Gần đây, thời tiết thất thường và môi trường bị ô nhiễm ngày càng nặng khiến dịch bệnh ngày càng nhiều. Bên cạnh đó, giá sản phẩm bấp bênh làm cho lợi nhuận của các hộ nuôi tôm ở Bạc Liêu bị giảm sút đáng kể; một số hộ thậm chí còn bị thua lỗ buộc phải chuyển nghề. Ðể giảm thiểu rủi ro, ngoài kiến thức và kinh nghiệm, các hộ nuôi tôm rất cần vốn để xử lý ao nuôi đúng quy trình kỹ thuật, mua thuốc thú y thủy sản đúng chuẩn để trị bệnh cho tôm, mua con giống tốt, áp dụng phương thức canh tác hiện đại để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng đòi hỏi ngày một khắt khe hơn của thị trường,... Tuy nhiên, do thiếu vốn để đảm bảo các điều kiện trên nên nhiều hộ đã phải chuyển từ nuôi thâm canh, bán thâm canh sang quảng canh với năng suất thấp, nuôi loại thủy sản khác ít có giá trị kinh tế hay thậm chí bỏ đất hoang, khiến cho nguồn tài nguyên đất rất giàu tiềm năng nhưng không được khai thác hiệu quả để làm tăng thu nhập. 
Thực tế cho thấy, ở Bạc Liêu đã và đang tồn tại một loại hình tín dụng thương mại đặc thù, đó là mua bán chịu (trả chậm) con giống, thức ăn, thuốc thú y, các chế phẩm vi sinh và cả trang thiết bị nuôi thủy sản với lãi suất “ẩn” (lãi suất ẩn chứa trong giá bán chịu) rất cao. Ngoài ra, nhiều hộ còn vay tín dụng phi chính thức. Chi phí quá lớn do lãi suất cao gặm nhấm lợi nhuận của người nuôi tôm, thậm chí có thể đẩy họ đến tình trạng thua lỗ, phá sản và nợ nần chồng chất khi chỉ cần thất bại một vài vụ. Như vậy, thiếu vốn thực sự là một trở lực khó vượt qua đối với các hộ nuôi tôm nói riêng và triển vọng phát triển bền vững của ngành thủy sản Bạc Liêu nói chung.

Câu hỏi đặt ra là, nếu thiếu vốn thì vì sao các nông hộ không vay tín dụng chính thức mà lại mua chịu vật tư hay/và vay tín dụng phi chính thức với lãi suất cao như vậy? Ðể có câu trả lời xác đáng cho câu hỏi này, chúng tôi thực hiện bài viết với mục tiêu tìm hiểu thực trạng vay tín dụng chính thức và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lượng tiền vay tín dụng chính thức của các hộ nuôi tôm ở Bạc Liêu, từ đó đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn mà hộ nuôi tôm ở đây gặp phải.

2. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu

Hoạt động cho vay có đặc thù là số tiền cho vay hôm nay chỉ có thể thu lại vào ngày mai. Do tất cả đều thay đổi theo thời gian nên người cho vay không chắc là có thể thu lại được số tiền cho vay (đương nhiên là cùng với tiền lãi) vào thời điểm đáo hạn hay không, mặc dù đã thẩm định người vay hết sức kỹ lưỡng trước đó. Nói cách khác, lợi nhuận của người cho vay phụ thuộc vào khả năng trả nợ của người vay. Ðối với các hộ nuôi tôm, khả năng trả nợ chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố rất khó kiểm soát (như tình trạng ô nhiễm, thời tiết, dịch bệnh, giá con giống, giá sản phẩm 
đầu ra...) nên cả kết quả thu hoạch lẫn khả năng trả nợ đều rất khó ước đoán.

Thật vậy, nghề nuôi tôm đã có ở Bạc Liêu từ khá lâu. Thời gian giúp làm giàu kiến thức và kinh nghiệm của người nuôi nhưng cũng khiến cho môi trường bị ô nhiễm nặng thêm, do dư lượng chất kháng sinh và thức ăn tích tụ trong suốt thời gian dài mà không được xử lý triệt để. Nuôi tôm phải sử dụng nguồn nước tự nhiên từ sông rạch, nên chỉ cần một ao nuôi bị nhiễm bệnh thì các ao lân cận cũng sẽ bị ảnh hưởng. Gần đây, thời tiết thất thường, mùa nắng kéo dài kèm theo nhiệt độ cao, mùa mưa nhiệt độ xuống thấp cùng với gió mạnh, ảnh hưởng xấu đến khả năng sinh trưởng của tôm. Mùa khô kéo dài, khiến cho mực nước sông xuống thấp, nước biển xâm nhập sâu và mang theo nhiều mầm bệnh (như đốm trắng, phát sáng,...), làm chết tôm hàng loạt.

Nuôi sao cho thành công đã khó, người nuôi lại càng khó khăn hơn khi giá tôm bấp bênh, bởi thị trường tiêu thụ tôm thành phẩm chủ yếu là ở nước ngoài nên rất khó nắm bắt thông tin để kịp thời điều chỉnh sản xuất cho phù hợp. Bên cạnh đó, vì thiếu quy hoạch đồng bộ và không có chính sách điều tiết vĩ mô hợp lý nên khi thấy giá tôm cao thì các nông hộ ồ ạt chuyển sang nuôi tôm, bất chấp các hạn chế về vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm, khả năng dẫn và trữ nước của hệ thống kênh mương nội đồng, làm cho sản phẩm dư thừa và chất lượng không đáp ứng yêu cầu của thị trường đầu ra nên giá tôm giảm đáng kể. Hơn nữa, nguồn điện - yếu tố rất cần thiết cho chăm sóc tôm - lại thiếu (trầm trọng nhất là vào mùa khô) nên người nuôi phải sử dụng xăng (hay dầu diesel) để thay thế, đẩy chi phí sản xuất lên cao và làm giảm lợi nhuận của người nuôi.

Rõ ràng, các hộ nuôi tôm trong cả nước nói chung và ở Bạc Liêu nói riêng phải đối mặt với rất nhiều rủi ro (cả trong sản xuất lẫn tiêu thụ), ảnh hưởng xấu đến khả năng trả nợ của họ. Biết rõ điều đó nên các tổ chức tín dụng buộc phải chọn lọc người vay kỹ lưỡng để đảm bảo thu hồi vốn cũng như lợi nhuận. Khi đối mặt với rủi ro trong thu hồi nợ, yếu tố then chốt mà các tổ chức tín dụng quan tâm khi ra quyết định cho vay là tài sản thế chấp. Trên nguyên tắc, tài sản thế chấp sẽ được phát mãi để bù đắp khoản tiền người vay không trả. Do đó, tài sản thế chấp có giá trị càng cao thì sẽ vay được càng nhiều. Tài sản thế chấp của các hộ nuôi tôm thông thường là đất nuôi tôm. Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng còn ưu ái hơn đối với những hộ khá giả (hay có chi tiêu bình quân đầu người cao) bởi càng khá giả thì khả năng trả nợ càng tốt. 

Tuy nhiên, việc phát mãi tài sản thế chấp không phải luôn dễ dàng (vì thường kéo dài hơn hai năm) để nhanh chóng bù đắp khoản tiền cho vay không thu hồi được, nên các tổ chức tín dụng sẽ có xu hướng chỉ cho vay các nông hộ có khả năng kiểm soát rủi ro trong sản xuất cũng như trong tiêu thụ sản phẩm. Ðối với nghề nuôi tôm, kinh nghiệm (hay số năm trong nghề) là yếu tố quan trọng giúp hạn chế rủi ro, bởi người nuôi tôm nhiều kinh nghiệm có thể nhanh chóng nhận biết các dấu hiệu bất thường tiềm ẩn của môi trường tự nhiên cũng như của con tôm để có biện pháp xử lý kịp thời. Kinh nghiệm lâu năm còn giúp các hộ nuôi tôm nắm bắt thông tin thị trường tốt hơn để điều chỉnh phương thức nuôi sao cho hợp lý, qua đó hạn chế được rủi ro xuất phát từ thị trường đầu ra. Do có thể giảm thiểu rủi ro để nâng cao hiệu quả và khả năng trả nợ nên các hộ nuôi tôm lâu năm thường vay được nhiều hơn so với các hộ mới vào nghề. Kinh nghiệm nuôi tôm sẽ càng phát huy tác dụng khi chủ hộ có trình độ học vấn càng cao, vì học vấn sẽ giúp các nông hộ vận dụng kinh nghiệm thực tế của mình một cách bài bản hơn.

Bên cạnh đó, những người làm việc ở các cơ quan nhà nước hay các tổ chức chính thức khác thường được xem là có uy tín (đặc biệt là uy tín trong trả nợ vay do phải giữ gìn vị thế và tiếng tăm cho bản thân) nên sẽ được các tổ chức tín dụng ưu ái hơn, do đó, dễ vay hơn (Ninh và Hùng, 2011). Như vậy, các hộ nuôi tôm có thành viên làm việc ở các cơ quan quản lý nhà nước hay các tổ chức chính thức thì sẽ có thể vay được nhiều hơn. Thực tế còn cho thấy, thu nhập, điều kiện phát triển sản xuất và khả năng trả nợ của các hộ người Kinh cao hơn các hộ dân tộc ít người (mặc dù các hộ người dân tộc có thể nhận được sự ưu ái của Chính phủ trên nhiều phương diện, kể cả trong vay vốn) nên các hộ người Kinh dễ vay được nhiều hơn. 

Ngoài ra, những người nuôi tôm theo hình thức thâm canh thường có tiềm lực tài chính mạnh hơn, nên cũng sẽ được các tổ chức tín dụng ưu ái hơn trong các quyết định cho vay. Cuối cùng, số tổ chức tín dụng hoạt động trên địa bàn cũng có ảnh hưởng đến lượng tiền vay của nông hộ nói chung và các hộ nuôi tôm nói riêng. Ðó là vì, nếu số tổ chức tín dụng trên địa bàn càng nhiều thì lượng vốn sẵn có để cho vay càng lớn và áp lực cạnh tranh càng mạnh, nên các tổ chức tín dụng có xu hướng nới lỏng điều kiện cho vay, do đó, các hộ có thể vay được nhiều hơn (Ninh và Hùng, 2011).
Các lập luận trên là cơ sở để hình thành mô hình kiểm định ảnh hưởng của các yếu tố đến lượng tiền vay tín dụng chính thức của các hộ nuôi tôm ở Bạc Liêu như sau:
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                     (1)
                  Trong Mô hình (1), TIENVAY là lượng tiền vay bình quân của hộ trong mẫu khảo sát (triệu đồng/năm). Ý nghĩa của các biến và kỳ vọng về dấu của các hệ số 
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 trong Mô hình (1) được trình bày trong Bảng 1.
Bảng 1. Ý nghĩa của các biến và kỳ vọng về dấu của các hệ số tương quan

	Tên biến
	Ý nghĩa
	Kỳ vọng về dấu của các hệ số

	DTNUOITOM
	Diện tích đất nuôi tôm (1.000 m2) 
	+

	CHITIEU
	Chi tiêu/người/năm của hộ (triệu đồng)
	+

	KINHNGHIEM
	Số năm làm nghề nuôi tôm của hộ
	+

	HOCVAN
	Số năm đến trường của chủ hộ
	+

	DIAVIXH
	Có giá trị là 1 đối với các hộ có thành viên đang làm việc ở cơ quan nhà nước hay các tổ chức chính thức khác và là 0 đối với các trường hợp khác
	+

	DANTOC
	Có giá trị là 1 đối với chủ hộ dân tộc Kinh và là 0 đối với các dân tộc khác
	+

	HINHTHUCNUOI
	Có giá trị là 1 đối với các hộ nuôi thâm canh và là 0 đối với các hộ khác
	+

	SOTCTD
	Số tổ chức tín dụng nông hộ có thể tiếp cận để vay vốn
	+


3. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp thu thập số liệu 

Bài viết sử dụng số liệu thứ cấp thu thập từ các cơ quan hữu quan ở Bạc Liêu như: Cục Thống kê, Sở Kế hoạch và Ðầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước và các nghiên cứu trong và ngoài nước.

Số liệu sơ cấp được thu thập thông qua phỏng vấn trực tiếp 350 hộ nuôi tôm thâm canh và bán thâm canh ở Bạc Liêu được chọn theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng. Cụ thể, căn cứ vào điều kiện thời gian và tài chính của bản thân, ở mỗi huyện (thành phố) thuộc tỉnh Bạc Liêu, chúng tôi chọn ngẫu nhiên hai xã (phường). Ở mỗi xã (phường), chúng tôi chọn ngẫu nhiên 10 hộ nuôi tôm để tiến hành phỏng vấn sử dụng bảng câu hỏi được soạn sẵn và chỉnh lý sau nhiều lần khảo sát thử. Trong trường hợp bị từ chối hay không liên hệ được với chủ hộ, chúng tôi tiến hành phỏng vấn hộ liền kề tiếp theo để đảm bảo có đủ số quan sát như dự kiến.

Phương pháp phân tích số liệu 

Bài viết sử dụng phương pháp thống kê miêu tả để mô tả thực trạng chung cũng như thực trạng vay tín dụng chính thức của các hộ được khảo sát và sau đó sử dụng phương pháp hồi quy Tobit để ước lượng Mô hình (1) nhằm kiểm định ảnh hưởng của các yếu tố đến lượng tiền vay của các hộ nói trên. 

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Tổng quan về hộ nuôi tôm ở Bạc Liêu
Nuôi tôm là một nghề khó và nhiều rủi ro vì con tôm rất nhạy cảm với sự thay đổi của thời tiết và môi trường sống. Hằng ngày, con tôm thường xuyên phải đối mặt với rủi ro nhiễm bệnh nên để đảm bảo cho vụ nuôi thành công trong thời gian nuôi kéo dài 5 - 6 tháng là khá vất vả. Vì vậy, các chủ hộ nuôi tôm thường là nam giới để có thể cáng đáng công việc. Theo kết quả khảo sát, chủ hộ là nam chiếm đến 95,14% số hộ được khảo sát (333 hộ) và chủ hộ là nữ chỉ chiếm 4,86% (17 hộ). Chủ hộ người Kinh chiếm 80% số hộ được khảo sát (280 hộ) và 20% còn lại (70 hộ) là các dân tộc ít người.

Tuổi bình quân của chủ hộ nuôi tôm là 48,54. Ðộ tuổi tập trung nhiều nhất là từ 51 tuổi trở lên (chiếm đến 45,18% số hộ được khảo sát). Do chủ hộ đa phần lớn tuổi nên trình độ học vấn khá thấp (số năm đi học bình quân là 5,49), bởi trong quá khứ điều kiện học tập của người dân Bạc Liêu rất khó khăn, nhất là ở những vùng nông thôn xa xôi. Chủ hộ mù chữ chiếm đến 11,71% số hộ được khảo sát (41 hộ). Ðối với nghề nuôi tôm (đặc biệt là nuôi thâm canh và bán thâm canh), chủ hộ là người điều hành và quyết định mọi khía cạnh liên quan đến sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nên trình độ học vấn thấp sẽ là một bất lợi lớn, ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận thu được.

  Bảng 2. Giá trị tài sản và diện tích đất nuôi tôm của hộ nuôi tôm ở Bạc Liêu

	Tiêu chí
	Bình quân
	Nhỏ nhất
	Lớn nhất
	Độ lệch chuẩn

	Giá trị tài sản (triệu đồng)
	724,33
	140
	10.850
	733,79

	Diện tích đất nuôi tôm (m2)
	10.920
	2.000
	75.000
	4.605,21
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Do là nghề truyền thống nên các hộ nuôi tôm thường sống lâu năm ở địa phương và có thâm niên trong nghề. Thời gian sống ở địa phương bình quân của hộ xấp xỉ 35 năm và số năm làm nghề nuôi tôm bình quân là 7,95 - một khoảng thời gian đủ dài để tích lũy kinh nghiệm nhằm giảm thiểu rủi ro.

Theo Bảng 2, giá trị tài sản bình quân của hộ nuôi tôm trong mẫu khảo sát là 724,33 triệu đồng (độ lệch chuẩn là 733,79 triệu); tương tự, diện tích đất nuôi tôm bình quân là 10.920 m2/hộ (độ lệch chuẩn là 4.605,21 m2). Ðộ lệch chuẩn khá lớn so với giá trị bình quân của tài sản và diện tích đất nuôi tôm của hộ cho thấy sự khác biệt đáng kể về quy mô của các hộ nuôi tôm. Ðó là do Bạc Liêu có điều kiện tự nhiên rất thích hợp để nuôi tôm nên nhiều hộ tham gia nghề này một cách tự phát mà thiếu cân nhắc kỹ lưỡng các hạn chế của bản thân về kiến thức, kinh nghiệm, thị trường đầu ra và năng lực tài chính để có thể xử lý triệt để rủi ro bắt nguồn từ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Bảng 3a cho thấy, có đến 253 trong số 350 hộ được khảo sát (72,29%) cho rằng, dịch bệnh là rủi ro thường gặp nhất và gây thiệt hại nghiêm trọng nhất. Ðó là do nghề nuôi tôm ở Ðồng bằng sông Cửu Long (ÐBSCL) nói chung và ở Bạc Liêu nói riêng liên tục phải đối mặt với nhiều loại dịch bệnh xuất hiện trong thời gian gần đây, mà chưa có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu. Việc kiểm soát và giảm thiểu rủi ro dịch bệnh là cực kỳ quan trọng đối với các nông hộ nói riêng và ngành nuôi thủy sản của cả nước nói chung.

Bảng 3a. Rủi ro thường gặp nhất của các hộ nuôi tôm ở Bạc Liêu

	Rủi ro
	Số quan sát
	Tỷ trọng (%)

	Dịch bệnh tôm
	253
	72,29

	Giá sản phẩm thấp và không ổn định
	76
	21,71

	Thiên tai (lũ lụt, hạn hán, v.v.)
	5
	1,43

	Thành viên trong gia đình ốm đau
	4
	1,14

	Khác
	12
	3,43

	Tổng cộng
	350
	100,00
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Có 76 hộ (21,71%) cho rằng, rủi ro thường gặp nhất là giá tôm không ổn định, gây thiệt hại cho người nuôi. Như vừa đề cập, hoạt động nuôi tôm mang tính tự phát và tính thời vụ nên vào mùa thu hoạch, giá tôm giảm mạnh do số cung trên thị trường dư thừa. Tôm thành phẩm tiêu thụ chủ yếu ở nước ngoài (như châu Âu và Nhật), mà gần đây, các thị trường này lại chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, nên sức tiêu thụ giảm và thị hiếu tiêu dùng thay đổi đáng kể (như chuyển sang ưa chuộng tôm kích cỡ nhỏ thay vì kích cỡ lớn như trước đây). Một số nước lại đặt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm mỗi lúc một nghiêm ngặt hơn (như chỉ số Ethoxyquin đối với tôm xuất sang Nhật không được vượt quá chuẩn 0,001 ppm), khiến cho tôm thành phẩm khó tiêu thụ và ảnh hưởng xấu đến giá tôm nguyên liệu trong nước.

4.2. Tình hình tham gia tín dụng của các hộ nuôi tôm ở Bạc Liêu

Trong 350 hộ được khảo sát, 277 hộ có vay tín dụng (79%) và 73 hộ (21%) không vay bất kỳ hình thức tín dụng nào (đó là, chính thức, bán chính thức hay phi chính thức). Kết quả này cho thấy, đa phần hộ nuôi tôm ở Bạc Liêu không đủ vốn tự có nên phải đi vay. Nếu vậy, các hộ nuôi tôm dễ gặp bế tắc một khi khó tiếp cận các nguồn vốn tín dụng do bị hạn chế (bởi các nguyên nhân như rủi ro, khả năng trả nợ thấp, nợ quá hạn, chính sách kiểm soát lạm phát của Chính phủ,...) hay khi lãi suất tăng cao (lên đến trên 20%/năm như trong thời gian vừa qua).

Bảng 3b. Nguồn vay của hộ nuôi tôm ở Bạc Liêu

	Nguồn vay
	Số quan sát
	Tỷ trọng (%)

	Chính thức
	110
	31,43

	Bán chính thức
	  14
	 4,00 

	Phi chính thức
	247
	70,57 
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Trong số 277 hộ có vay, 110 hộ (39,71%) vay tín dụng chính thức (chủ yếu từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Công thương); 14 hộ (5,05%) vay bán chính thức (từ Hội Phụ nữ và Hội Nông dân); 247 hộ (89,17%) vay tín dụng phi chính thức, bao gồm 246 hộ (88,81%) mua chịu vật tư từ các đại lý (Bảng 3b). Ðiều đó cho thấy, tín dụng phi chính thức không chỉ song hành (như ghi nhận của Dương và Izumida (2002), Barslund và Tarp (2008), Ninh và Hùng (2011),... đối với nhiều địa phương ở nước ta), mà còn có phần vượt trội hơn tín dụng chính thức trong hoạt động cho vay các hộ nuôi tôm ở Bạc Liêu.

Bảng 4 lần nữa khẳng định vai trò thứ yếu của tín dụng chính thức so với tín dụng phi chính thức (bao gồm người cho vay chuyên nghiệp và đại lý vật tư nông nghiệp) trong hoạt động cho vay nuôi tôm ở Bạc Liêu. Thật vậy, lượng vay tín dụng chính thức bình quân của hộ trong mẫu khảo sát là 12,11 triệu đồng, chỉ chiếm 13,40% tổng số tiền vay bình quân từ tất cả các nguồn tín dụng của hộ. Ưu điểm của nguồn tín dụng chính thức là lãi suất thấp nhưng chi phí vay (bao gồm chi phí đi lại, ăn uống, mua hồ sơ, chi phí giao tiếp,...) lại cao. Chi phí vay càng cao đối với các hộ vay lần đầu, ở xa hay trình độ học vấn thấp nên không biết cách hoàn thành hồ sơ, thủ tục xin vay sao cho đúng với yêu cầu của các tổ chức tín dụng.

Bảng 4. Lượng tiền vay, chi phí vay và lãi suất vay của hộ nuôi tôm ở Bạc Liêu

	Nguồn vay
	Lượng tiền vay  bình quân/hộ 

(triệu đồng)
	Tỷ trọng tiền vay từ các nguồn

(%)
	Chi phí vay bình quân

(đồng)
	Lãi suất 

bình quân

(%/năm)

	1. Tín dụng chính thức
	    12,16
	13,40
	329.000
	16,54

	 Ngân hàng
	11,60
	12,79
	230.000
	16,14

	Quỹ tín dụng nhân dân
	0,56
	0,61
	99.000
	18,17

	2. Tín dụng bán chính thức
	0,46
	0,51
	66.000
	7,71

	3. Tín dụng phi chính thức
	78,09
	86,09
	57.000
	34,31

	Người cho vay chuyên nghiệp
	3,40
	3,75
	0
	45,89

	Hụi
	0,68
	0,75
	0
	28,33

	Người thân, bạn bè
	1,29
	1,42
	57.000
	0

	Đại lý vật tư nông nghiệp
	72,72
	80,17
	0
	32,41

	Tổng cộng
	90,71
	100,00
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Khi cần vốn, các hộ nuôi tôm luôn ưu tiên vay tín dụng chính thức bởi lãi suất thấp (bình quân 16,54%/năm), nhưng do bị hạn chế (vay không đủ nhu cầu vì tài sản đảm bảo có giá trị không đủ lớn) hay bị từ chối (bởi nghề nuôi tôm được xem là quá rủi ro hay còn đang có nợ quá hạn), nên nhiều hộ phải tìm đến tín dụng phi chính thức, kể cả mua chịu vật tư của các đại lý. Bên cạnh đó, một số hộ vay tín dụng chính thức để nuôi tôm nhưng thất bại nên không thể trả nợ để được cho vay tiếp, do đó phải vay tín dụng phi chính thức để trả nợ. Có hộ nuôi tôm mua chịu vật tư để tiếp tục nuôi với hy vọng có lãi hay ít nhất bù đắp được chi phí đầu tư đã bỏ ra. Hiện tượng này càng làm tăng tính phổ biến của tín dụng phi chính thức, đặc biệt là mua chịu, vì hình thức tín dụng thương mại bằng hiện vật này có rủi ro không thu hồi được nợ thấp hơn so với hình thức tín dụng bằng tiền thông thường (Burkart và Ellingsen, 2004).

Bảng 4 cũng cho thấy tín dụng phi chính thức là nguồn cung cấp lượng tiền vay nhiều nhất (78,09 triệu đồng/hộ, tương đương 86,09% tổng số tiền vay bình quân từ các nguồn của hộ). Mặc dù phải trả lãi rất cao khi vay từ người cho vay chuyên nghiệp và hay mua chịu vật tư (34,31%/năm) nhưng các hộ lại không phải chịu bất kỳ khoản chi nào khác, không cần thế chấp tài sản và ít gặp khó khăn khi xin vay (bởi hầu hết người vay và người cho vay đều quen biết nhau từ trước), nên có thể vay để đáp ứng các nhu cầu cấp bách phát sinh trong quá trình nuôi hay tiêu thụ sản phẩm. Tín dụng bán chính thức (chủ yếu là Hội Phụ nữ và Hội Nông dân) chỉ cho vay lượng tiền bình quân là 0,46 triệu đồng/hộ (chiếm 0,51% tổng số tiền vay bình quân từ các nguồn của hộ) với lãi suất bình quân khá thấp (7,71%/năm). 

Bảng 5 cho thấy, tình hình nợ quá hạn của các hộ nuôi tôm ở Bạc Liêu rất đáng báo động. Thật vậy, trong số 110 hộ vay tín dụng chính thức thì 39 hộ (35,45%) có nợ quá hạn. Như vừa đề cập, nguyên nhân của hiện tượng này là do rủi ro dịch bệnh. Vào những năm 2009 - 2011, các hộ nuôi tôm ở Bạc Liêu liên tục gặp khó khăn về điều kiện thời tiết, khí hậu và môi trường nuôi bị ô nhiễm trầm trọng, làm tôm chết hàng loạt. Giá tôm nguyên liệu lại bấp bênh, khiến cho đa số hộ nuôi tôm bị thua lỗ nặng nên mất khả năng trả nợ. Cũng do rủi ro dịch bệnh và giá cả nên số hộ có nợ quá hạn tín dụng bán chính thức chiếm 28,57% số hộ có vay từ nguồn này.

Bảng 5. Nợ quá hạn của các hộ nuôi tôm ở Bạc Liêu

	Nguồn vay
	Số hộ có vay
	Số hộ có nợ quá hạn
	Tỷ trọng (%)

	Chính thức
	110
	39
	35,45

	Bán chính thức
	  14
	 4
	28,57

	Phi chính thức
	247
	211
	85,43
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Ðối với khu vực tín dụng phi chính thức, 211 hộ có nợ quá hạn trong số 247 hộ có vay (85,43%). Tỷ lệ này tuy cao nhưng do đặc thù của nghề nuôi tôm thâm canh và bán thâm canh là hầu hết vật tư nông nghiệp phục vụ nuôi tôm (như thức ăn, thuốc thú y, chế phẩm vi sinh,...) đều được các đại lý đồng ý bán chịu (trả chậm) với điều kiện tôm của hộ nuôi phải từ 3 tháng tuổi trở lên (giai đoạn tôm ít bị nhiễm bệnh hay chết đột ngột). Thời điểm thu hoạch tôm cũng là lúc phải thanh toán nợ cho các đại lý vật tư, nhưng do thói quen và mối quan hệ gần gũi với đại lý (họ hàng, hàng xóm, đồng hương, đồng nghiệp hay khách hàng quen), nên các hộ nuôi tôm thường không thanh toán dứt điểm một lần mà thiếu một phần để trả vào vụ sau. Hình thức thanh toán này làm giảm nhẹ áp lực trả nợ của người vay, trong khi người cho vay (bán chịu) lại giữ chân được khách hàng nên đôi bên cùng có lợi và do đó ngày càng trở nên phổ biến, không chỉ riêng trong nghề nuôi tôm ở Bạc Liêu mà trong nhiều lĩnh vực khác ở ÐBSCL.

5. Yếu tố ảnh hưởng đến lượng tiền vay tín dụng chính thức của hộ nuôi tôm

Mục tiêu của phần này là kiểm định ảnh hưởng của các yếu tố đến lượng tiền vay tín dụng chính thức của các hộ nuôi tôm ở Bạc Liêu bằng phương pháp hồi quy Tobit. Kết quả kiểm định được trình bày trong Bảng 6.1
Bảng 6. Kết quả hồi quy

Biến phụ thuộc: LUONGTIEN - lượng tiền vay tín dụng chính thức của hộ (triệu đồng/năm)

	Biến số
	Ý nghĩa
	Hệ số β
	dY/dX
	Giá trị P

	Hằng số C
	
	–17,057
	---
	0,188

	DTNUOITOM
	Diện tích nuôi tôm
	0,911**
	0,874
	0,043

	CHITIEU
	Chi tiêu bình quân của hộ 
	0,147
	0,141
	0,467

	KINHNGHIEM
	Kinh nghiệm nuôi tôm
	 1,194
	1,145 
	0,246

	HOCVAN
	Học vấn của chủ hộ
	1,406*


	1,348
	0,051

	DIAVIXH
	Địa vị xã hội
	9,429**
	9,034
	0,031

	DANTOC
	Dân tộc của chủ hộ
	–0,617
	–0,592
	0,932

	HINHTHUCNUOI
	Hình thức nuôi
	0,441
	0,423
	0,926

	SOTCTD
	Số tổ chức tín dụng
	1,259***
	1,207
	0,000

	Số quan sát
	350

	R2
	0,26

	Giá trị kiểm định mô hình
	0,000


Ghi chú: (*): mức ý nghĩa 10%; (**): mức ý nghĩa 5% và (***): mức ý nghĩa 1%.
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Kết quả kiểm định cho thấy, hệ số của biến DTNUOITOM có giá trị dương ở mức ý nghĩa 5%, phù hợp với lập luận cho rằng, nuôi tôm là nghề rất rủi ro nên các tổ chức tín dụng sẽ căn cứ vào tài sản thế chấp (đất nuôi tôm) để quyết định cho vay. Hệ số của biến HOCVAN có giá trị dương ở mức ý nghĩa 5%, nghĩa là chủ hộ có học vấn càng cao thì vay được càng nhiều. Biến DIAVIXH cũng có hệ số dương ở mức ý nghĩa 5%, phù hợp với kỳ vọng cho rằng các hộ có thành viên có địa vị xã hội thường được xem là có uy tín (kể cả trong việc trả nợ) và có nhiều thông tin hơn về các nguồn vay nên có thể vay được nhiều hơn.

Trên địa bàn, nếu số tổ chức tín dụng càng nhiều thì người vay sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn nguồn vay và điều kiện cho vay cũng sẽ dễ hơn, vì các tổ chức tín dụng phải đối mặt với áp lực cạnh tranh gay gắt hơn. Thật vậy, kết quả kiểm định cho thấy hệ số của biến SOTCTD có giá trị dương mức ý nghĩa 1%. Hệ số của các biến còn lại không có ý nghĩa thống kê nên không thể tổng quát hóa cho tổng thể các hộ nuôi tôm ở Bạc Liêu.

6. Kết luận và đề xuất giải pháp

Bài viết cho thấy, tín dụng chính thức, bán chính thức và phi chính thức cùng tồn tại trong hoạt động cho vay các hộ nuôi tôm ở Bạc Liêu. Do nuôi tôm được xem là một nghề rủi ro và nhiều hộ nuôi tôm có nợ quá hạn, nên các tổ chức tín dụng chính thức có xu hướng hạn chế cho vay và yêu cầu người vay thế chấp tài sản. Hệ quả là các hộ nuôi tôm phải tìm đến tín dụng phi chính thức (đặc biệt là mua chịu vật tư ở các đại lý), khiến cho tín dụng phi chính thức trở nên phổ biến đối với các hộ nuôi tôm ở Bạc Liêu. Ngoài ra, lượng tiền vay tín dụng chính thức của các hộ nuôi tôm còn phụ thuộc vào trình độ học vấn của chủ hộ, địa vị xã hội và số tổ chức tín dụng mà hộ nuôi tôm có thể tiếp cận để vay. Từ kết quả trên, bài viết đề xuất một số giải pháp giúp các hộ nuôi tôm vượt qua khó khăn gặp phải.

Kết quả kiểm định của bài viết cho thấy, lượng tiền vay của các hộ nuôi tôm ở Bạc Liêu phụ thuộc vào tài sản thế chấp, vì các tổ chức tín dụng muốn giảm thiểu rủi ro trong cho vay đến đối tượng này. Tuy nhiên, tài sản thế chấp thường có giới hạn nên lượng tiền vay khó có thể đáp ứng được nhu cầu của các hộ nuôi tôm. Ðiều nghịch lý là một khi không thể vay được hay vay không đủ để đầu tư cho sản xuất thì kết quả thu hoạch sẽ rất bấp bênh, rủi ro dịch bệnh sẽ tăng và khả năng trả nợ sẽ suy giảm, mà khả năng trả nợ thấp thì sẽ lại càng khó vay hơn. Vòng lẩn quẩn này chỉ có thể được phá bỏ một khi rủi ro trong sản xuất cũng như trong tiêu thụ sản phẩm được kiểm soát một cách chủ động. Ðể làm được điều đó, các hộ nuôi tôm cần lưu ý thực hiện các giải pháp sau: 
(i) Rủi ro trong sản xuất (tôm nhiễm bệnh chết) có thể được giảm thiểu thông qua việc áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, lịch thời vụ và lựa chọn con giống tốt theo khuyến cáo của chuyên gia trong ngành; quy trình kỹ thuật liên tục thay đổi theo thời gian nên các hộ nuôi tôm cần thường xuyên cập nhật và nghiêm túc tuân thủ. Ngoài ra, dịch bệnh tôm còn lây lan qua môi trường nước nên mỗi hộ không những cần áp dụng đúng quy trình kỹ thuật mà còn phải liên kết với các hộ lân cận cùng giữ vệ sinh cho môi trường chung theo hình thức nuôi tôm cộng đồng, phù hợp với từng tiểu vùng sinh thái và điều kiện kinh tế của các nông hộ để giảm thiểu rủi ro dịch bệnh. Trên cơ sở đó, tiến tới thành lập các hợp tác xã nuôi tôm để hỗ trợ nhau trong tất cả các khâu nuôi tôm, nhất là khâu xử lý đồng bộ hệ thống cấp nước vào hồ tôm và thoát nước thải, giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi tôm, cùng nhau bảo vệ khu vực nuôi để nâng cao tỷ lệ thành công.

(ii) Rủi ro trong tiêu thụ liên quan đến việc sản phẩm bị dư thừa vào mùa thu hoạch do sản xuất quá nhiều mà chất lượng lại không đảm bảo. Ðể khắc phục hiện tượng này, các hộ không đủ điều kiện (kinh nghiệm, vốn,...) để nuôi liên tục thì nên cắt vụ hoặc chuyển sang nuôi các loài thủy sản khác có khả năng thích nghi với điều kiện nguồn nước ở từng vùng, từng nơi và phù hợp với nhu cầu của thị trường. 

Nuôi tôm cộng đồng dưới hình thức hợp tác xã như trên cần được khuyến khích nhân rộng, vì có thể giúp xây dựng thương hiệu vùng nuôi sạch. Hợp tác xã cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan chức năng kiểm tra, cấp chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, thuận lợi trong việc bảo vệ thương hiệu chất lượng sản phẩm cho cộng đồng, nâng cao uy tín sản phẩm, góp phần cùng nhau tạo sức mạnh trong việc bán sản phẩm mang tính cạnh tranh cao trên thị trường.

Bên cạnh các giải pháp trên, các cơ quan quản lý nhà nước cần tăng cường biện pháp phát hiện và chế tài đối với các đơn vị sản xuất tôm giống cũng như thức ăn kém chất lượng với mục tiêu làm tăng lợi nhuận, qua đó giúp giảm thiểu rủi ro cho người nuôi. Các cơ quan quản lý nhà nước cũng cần có hệ thống cung cấp thông tin về sản xuất và thị trường cho người nuôi để hỗ trợ người nuôi kịp thời điều chỉnh sản xuất nhằm giảm thiểu rủi ro. 

1Trước khi tiến hành hồi quy, chúng tôi đã kiểm định các giả thuyết của mô hình, đặc biệt là hiện tượng đa cộng tuyến giữa các biến độc lập. Kết quả kiểm định cho thấy các biến này không có hiện tượng đa cộng tuyến.
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